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	Vận dụng
	Cộng
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	Cấp độ cao
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	Ròng rọc
	
	 Hiểu được ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực kéo, ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực kéo vật
	
	
	

	
	
	I. 1

0.5đ
	
	
	
	

	Sự nở vì nhiệt các chất
	Biết đặc điểm sự nở vì nhiệt các chất rắn, lỏng, khí.


	Hiểu nguyên tắc hoạt động của một số chất dựa vào sự nở vì nhiệt các chất
	Giải thích một số hiện tượng có liên quan khi đun nóng chất lỏng,
và  một số hiện tượng sự nở vì nhiệt chất rắn


	.
	

	
	I.4

1đ
	
	I.5,6

1đ
	
	I.3

0,5đ
	II.2

1,5đ
	
	

	Nhiệt kế - Thang đo nhiệt độ
	Biết công dụng của nhiệ kế
	Xác định được nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế và ứng dụng của chúng vào đời sống.
	
	
	

	
	I.2

0,5đ
	
	
	II.2

2đ
	
	
	

	Sự nóng chảy và đông đặc.
Sự bay hơi và ngưng tụ
	Biết thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc
	
	
	
	 Vận dụng sự bay hơi và ngưng tụ để giải thích
	

	
	
	I.1

2đ
	
	0.5 đ
	
	
	II.4

1,5đ
	

	Tổng
	3 câu 3,5đ 35%
	4câu 3,5đ 
35%
	 2 câu 1.5 đ

15%
	1 câu1.5 đ 15%
	10 câu 10đ 100%


	Trường THCS Lê Lợi

Họ và tên : ...................................

Lớp :…...........................................
	  KIỂM TRA HỌC KÌ II(2017-2018)

            MÔN VẬT LÝ 6
               Thời gian 45 phút
	     ĐIỂM

	Số BD : .............Phòng : .................
	  Giám thị coi thi
	


I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) 

 Chọn và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Câu 1: Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?

A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà. 


B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh.

C. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng lên cao.

D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao.

Câu 2: Nhiệt kế là dụng cụ dùng để :

A. Đo nhiệt độ.

B. Đo khối lượng. 

C. Đo thể tích. 
D. Đo lực.

Câu 3:  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Khối lượng của chất lỏng giảm.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.
D. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm. 

Câu 4: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí. 




B. Khí, lỏng, rắn

C. Rắn, khí, lỏng





D. Khí, rắn, lỏng.


Câu 5: Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. Các chất rắn nở ra khi nóng lên.

B. Các chất rắn co lại khi lạnh đi.

C. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

D. Các chất rắn nở vì nhiệt ít.

Câu 6: Quả bóng bàn bị bẹp một chút được nhúng vào nước nóng thì phồng lên như cũ là vì :

A. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra.

B. Vỏ bóng bàn nở ra do bị ướt.

C. Nước nóng tràn vào bóng.



D. Không khí tràn vào bóng.

   Câu 7. Trong thí nghiệm tìm hiểu sự nở vì nhiệt của vật rắn, ban đầu quả cầu có thể thả lọt qua vòng kim loại. Quả cầu có thể không lọt qua vòng kim loại trong trường hợp nào dưới đây?

A. Quả cầu bị làm lạnh.


B. Quả cầu bị hơ nóng.

C. Vòng kim loại bị hơ nóng.                    D. Cả A và C

Câu 8. Trong thời gian vật đông đặc nhiệt độ của vật thay đổi như thế nào?

A. Luôn tăng.



B. Luôn giảm.

C. Không đổi.



D. Lúc đầu giảm sau đó không đổi.

 II. Tự luận (6,0 điểm)
1. Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc? (1,0 điểm)

2. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Hãy kể tên và nêu công dụng của các nhiệt kế thường gặp trong đời sống? (2,0điểm)

3. Giải thích tại sao chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hỏa có để một khe hở?(1,5 điểm)

3/Giải thích sự tạo thành các giọt sương trên lá cây vào ban đêm?(1.5đ)
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Đáp án
	Thang điểm

	I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) 

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

D

B

C

A

B

C

II. Tự luận (6,0 điểm)
1. - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy

    - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc

 2. - Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt các chất
     - Có các loại nhiệt kế thường dùng như: Nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu                                                                                 

    - Công dụng: Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người, nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ trong các phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ của khí quyển

3. Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hỏa có một khe hở nhằm mục đích là để cho thanh gây đường tàu hỏa dãn nở mà không bị ngăn cản
4. Giải thích đúng
	Mỗi ý 0.5 điểm x 6 = 3 đ

0.5 đ

0.5 đ

1đ       

1đ               

          1,5đ

           1,5đ
Tổng 10 điểm








